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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
Học phần: KINH TẾ CHÍNH TRỊ
	Lớp:  16TCN                Ngày thi:  ____ / ____ / 2018
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 1


Câu 1: (3.0 điểm)
Em hãy trình bày hoàn cảnh ra đời và những tư tưởng kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa trọng thương.
Câu 2: (3.5 điểm)
Lực lượng sản xuất là gì? Theo em, trong các nhân tố hợp thành lực lượng sản xuất, nhân tố nào giữ vai trò quyết định và vì sao?
Câu 3: (3.5 điểm)
	      Em hãy trình bày những nguyên tắc trong quan hệ kinh tế đối ngoại.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
Học phần: KINH TẾ CHÍNH TRỊ
	Lớp: 16TCN	   	Ngày thi:  ____ / ____ / 2018	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 1


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3.0

	
	a
	Hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa trọng thương
Chủ nghĩa trọng thương là tư tưởng và chính sách kinh tế của giai cấp tư sản trong giai đoạn tan rã của chế độ phong kiến và thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ của tư bản.
Chủ nghĩa trọng thương xuất hiện trong thời kỳ kinh tế hàng hoá đã phát triển mạnh, thị trường trong nước được mở rộng, tầng lớp thương nhân tăng cường thế lực và dần dần trở thành bá chủ trong xã hội. 
Đây cũng là thời kỳ có những phát triển lớn về địa lý của thế kỷ XV – XVI như việc tìm ra châu Mĩ, đường đi vòng qua châu Phi tới châu Á, đã tạo ra khả năng mở ra thị trường, xâm chiếm thuộc địa, mở ra khả năng làm giàu nhanh chóng cho các nước Tây Âu.
Chủ nghĩa trọng thương xuất hiện ở hầu hết các nước Tây Âu, nhưng phát triển mạnh ở Anh, Pháp, Tây Ban Nha. 
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	b
	
Những tư tưởng kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa trọng thương

- Coi tiền là nội dung căn bản của cải, là tài sản thật sự của một quốc gia, biểu hiện sự giàu có của quốc gia.Vì vậy, mục đích của mỗi quốc gia là tích luỹ nhiều tiền (vàng, bạc). Từ đó, họ cho rằng mục đích của mỗi hoạt động kinh tế điều phải hướng vào thu hút nhiều vàng, bạc.
- Việc thu hút vàng, bạc trong nước chỉ được thực hiện bằng con đường phát triển thương mại, đặc biệt là ngoại thương, nhiệm vụ chủ yếu của thương mại là xuất siêu; cấm xuất khẩu kim loại quý, thương nhân sau khi bán hàng phải mua vàng, bạc về nước; khuyến khích sản xuất cho xuất khẩu. 
- Phải sử dụng quyền lực nhà nước để phát triển kinh tế. Điều tiết lưu thông tiền tệ, khống chế thị trường, khuyến thích và bảo trợ các công trường thủ công, xây dựng hàng hải, thuỷ quân để cướp bóc thuộc địa, thực hành chiến tranh thương mại .v.v.
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	2
	
	
	3.5

	
	a.
	Lực lượng sản xuất là toàn bộ các lực lượng được con người sử dụng trong quá trình sản xuất nhằm tạo ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu cho con người. Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên
Lực lượng sản xuất bao gồm tư liệu sản xuất và người lao động. Tư liệu sản xuất bao gồm tư liệu lao động và đối tượng lao động
Tư liệu lao động gồm công cụ lao động và phương tiện lao động, trong đó công cụ lao động giữ vai trò quyết định đến năng suất lao động và chất lượng sản phẩm
Đối tượng lao động là một bộ phận của giới tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó theo mục đích của mình. Đối tượng lao động bao gồm loại có sẵn trong tự nhiên và loại đã qua chế biến.
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	b.
	Nhân tố giữ vai trò quyết định trong lực lượng sản xuất
          Người lao động là nhân tố đóng vai trò quyết định trong lực lượng sản xuất. Vì:
· Người lao động là chủ thể của quá trình lao động sản xuất
· Hiệu quả của quá trình sản xuất phụ thuộc vào trình độ của người lao động
· Con người là sáng tạo ra công cụ lao động và đồng thời chính con người cũng quyết định  đến sự phát triển của công cụ lao động
· Ngày nay, lao động trí tuệ giữ vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất. Lao động trí tuệ vận dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật tạo ra năng suất lao động cao và những sản phẩm có chất lượng.
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	    3
	
	
	
3.5

	
	
	Những nguyên tắc trong quan hệ kinh tế đối ngoại
- Nguyên tắc bình đẳng 

Là nguyên tắc quan trọng làm nền tảng cho việc hình và phát triển quan hệ kinh tế quốc tế giữa các nước. 
Với tư cách là thành viên, phải bảo đảm cho mỗi quốc gia có quyền tự do, quyền tự chủ như mọi quốc gia khác. Nói cách khác, phải bảo đảm tư cách pháp nhân của mỗi quốc gia trước pháp luật quốc tế và cộng đồng quốc tế trên cơ chế kinh tế thị trường.
- Cùng có lợi
Nguyên tắc này là cơ sở kinh tế hay nền tảng kinh tế để thiết lập và mở rộng quan hệ kinh tế giữa các nước.
Trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là thị trường thế giới, nguyên tắc bình đẳng giữa các nước sẽ không thể được thực hiện nếu lợi ích kinh tế giữa các nước tham dự không cùng có lợi vì trường hợp này sẽ làm cho quan hệ kinh tế thế giới vi phạm các quy luật kinh tế, nhất là quy luật giá trị – quy luật vốn có của kinh tế thị trường.
Nguyên tắc cùng có lợi phải trở thành động lực kinh tế để thiết lập và duy trì lâu dài mối quan hệ kinh tế giữa các nước. 
-Tôn trọng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi nước 

Nguyên tắc này bắt nguồn từ nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ đối ngoại giữa các nước. Nó cũng bắt nguồn từ nguyên tắc cùng có lợi, mà xét đến cùng là cùng có lợi về kinh tế với tư cách là cơ sở để cùng có lợi ích khác về chính trị, quân sự, xã hội.

+ Tôn trọng các điều khoản trong các nghị định và trong hợp đồng kinh tế.
+ Không đưa ra những điều kiện phương hại đến lợi ích của nhau

+ Không được dùng các thủ đọan có tính chất can thiệp vào nội bộ của nước, nhất là dùng thủ đoạn kinh tế, kỹ thuật và kích động để can thiệp vào đường lối chinh trị của các nước đó.
- Nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc và cũng cố sự định hướng xã hội chủ nghĩa
Đó là nguyên tắc xuyên suốt trong các nguyên tắc
Việc mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế phải nhằm đưa đất nước nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đạt tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội cao, làm cho thu nhập quốc dân tính theo đẩu người vượt quá mức của các loại nước nghèo của thế giới, từ đó tạo đà cho sự phát triển ở giai đoạn sau trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I  		NĂM HỌC:  2018 – 2019
Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
Học phần: KINH TẾ CHÍNH TRỊ
	Lớp:  16TCN               Ngày thi:  ____ / ____ / 2018	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 2


Câu 1: (5.0 điểm)
Em hãy trình bày những đặc điểm tư tưởng kinh tế thời trung cổ. Tư tưởng kinh tế trong thời kỳ này có những hạn chế nào?
Câu 2: (5.0 điểm)
Em hãy phân tích điều kiện và khả năng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I  		NĂM HỌC:  2018 - 2019
Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
Học phần: KINH TẾ CHÍNH TRỊ
	Lớp: 16TCN	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 2


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	5.0

	
	a
	
Những đặc điểm tư tưởng kinh tế thời trung cổ
-Về quyền tư hữu: Quyền tư hữu được coi là thứ quyền do tạo hoá giao phó trong việc quản lý tài vật. Người có quyền sở hữu là người giàu; họ phải có trách nhiệm phân chia lại tài sản của mình cho người nghèo khổ thiếu thốn.

- Vế các hoạt động kinh tế: Được phân thành hai loại: những hoạt động trực tiếp tạo ra của cải vật chất là hoạt động rất đáng được hoan nghênh, còn những hoạt động trung gian như buôn bán, cho vay lấy lãi, hưởng lợi dựa trên kết quả lao động của người khác là hoạt động đáng chê trách, phải bị trừng phạt.

-Về tiền tệ: Vua là người nắm độc quyền phát hành tiền đúc và ấn định lượng vàng bạc trong mỗi đơn vị tiền đúc. Trong thực tế, nó thường bị lạm dụng, cắt xén khối lượng tiền và làm cho tiền mất giá, dẫn tới quần chúng không còn tin vào tiền, không coi tiền là đại biểu cho giá trị nữa. Tuy nhiên, người ta coi sự xuất hiện của tiền là do ý muốn của con người và giá trị của tiền gắn với đặc tính tự nhiên của nó, tức là gắn với giá trị của vật liệu dùng để chế tạo ra tiền (vàng, bạc). Quan niệm này biểu hiện sự thụt lùi so với thời cổ đại.

-Về địa tô: Địa tô được coi là một khoản thu nhập của ruộng đất. Khoản thu nhập này khác thu nhập do đó tư bản và tiền tệ mang lại ở chổ: Ruộng đất mang lại thu nhập do giúp đỡ của tự nhiên, còn thu nhập từ tư bản là do sự lừa dối. Ruộng đất làm cho tinh thần và đạo đức còn người tốt lên, trái lại, tư bản và tiền tệ chỉ kích thích lòng tham gây nên tật xấu … Từ đó coi việc thu địa tô là điều hợp lý.

-Về tư bản và lợi nhuận: Người ta quan niệm tiền không thể đẻ ra tiền, do đó, nghiêm cấm việc cho vay nặng lãi. Việc cấm cho vay nặng lãi làm cho lãi suất tiền vay lên cao vì số người cho vay ít đi .Việc cấm cho vay lấy lãi kéo dài 10 thế kỷ, song ngày càng bớt khắc khe hơn do đòi hỏi của yêu cầu phát triển kinh tế. (Vào năm 1789 nhà nước tư bản bỏ việc cấm cho vay lấy lãi).

-Về dân số: Quan niệm chung cho rằng tăng dân số là có lợi cho sản xuất “an ninh bờ cõi”, là hợp lý chúa. Riêng Tôma Đacanh tỏ ra lo ngại về sự tăng dân số quá mức.

Tóm lại, tư tưởng kinh tế thời trung cổ phát triển theo ảnh hưởng của tôn giáo và đạo đức, tôn trọng nhân phẩm con người, khuyên con người xử sự công bằng trong các hoạt động kinh tế, biểu hiện sự ôn hoà và lương thiện.
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	b







	
Những hạn chế về tư tưởng kinh tế thời trung cổ
           - Cho rằng tiền xuất hiện là do ý muốn của con người và giá trị của đồng tiền do nguyên liệu làm ra nó quyết định. Quan điểm này còn nhiều thiếu sót vì tiền tệ xuất hiện là do nhu cầu trao đổi mua và bán, do sự phát triển của nền kinh tế yêu cầu con người phải cần đến tiền tệ trong trao đổi. Ngoài ra, giá trị của đồng tiền là do thời gian lao động xã hội cần thiết làm ra vàng quyết định chứ không phải do nguyên liệu làm ra nó như các nhà kinh tế thời trung cổ đã nói
         - Chỉ coi những hoạt động sản xuất ra của cải vật chất là hoạt động được coi trọng còn những hoạt động khác thì đáng bị lên án. Quan điểm này đã không thể giúp phát triển được các ngành kinh tế khác như thương nghiệp chẳng hạn
          - Cho rằng tăng dân số là hợp lý và khuyến khích tăng dân số. Đây là quan điểm còn hạn chế của thời kỳ này. Việc khuyến khích tăng dân số mang lại khá nhiều tác động tiêu cực cho sự phát triển kinh tế của một nước.
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	5.0

	
	a.
	Điều kiện phát triển kinh tế thị trường ở nước ta


 -   Phải có sự phân công lao động tương đối phát triển, chuyên môn hoá ngày càng sâu sắc, các mối quan hệ kinh tế cũng mở rộng và do đó sự hợp tác lao động càng cao. Đây là cơ sở của nền kinh tế hàng hoá – kinh tế thị trường.
· Nền kinh tế tồn tại nhiều hình thức sở hữu và do đó tồn tại nhiều thành phần kinh tế khác nhau làm cơ sở kinh tế, điều kiện cho sự phát triển kinh tế thị trường.
· Phải có một kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và kết cấu hạ tầng dịch vụ đủ để phát triển kinh tế thị trường trong nước và mở rộng giao lưu quốc tế.
· Phải có trình độ khoa học công nghệ phát triển, tương xứng với sự phát triển của các nước trong khu vực nhằm tạo đà cho sự phát triển kinh tế của nước ta.
· Thị trường phải được hình thành và phát triển đồng bộ, thông suốt không biệt lập và có hiệu quả.
· Có môi trường kinh tế, chính trị, xã hội tương đối ổn định, hệ thống pháp luật đảm bảo tạo hành lang cần thiết cho việc thực hiện chức năng quản lý kinh tế của nhà nước ở tầm vĩ mô và quản lý kinh tế ở tầm vĩ mô của các doanh nghiệp.
· Cần phải có một đội ngũ các nhà quản lý kinh tế, kinh doanh giỏi cả ở tầm vĩ mô và vi mô thích nghi với cơ chế thị trường, có đội ngũ chuyên gia, đội ngũ lao động có trình độ tay nghề cao, có tư duy của con người kinh tế thị trường.
· Kinh tế đối ngoại phải được mở rộng, phát triển và hiệu quả của nó phải được nâng cao.
· Cần chú ý rằng ở nước ta, có điều kiện và tiền đề nói trên không phải hoàn toàn sẵn có, nó đang trong quá trình hình thành và hoàn thiện. Quá trình đó đòi hỏi phải biết triệt để khai thác những khả năng và thuận lợi của nước ta trong những giai đoạn phát triển mới.
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	b.
	   
Khả năng phát triển kinh tế thị trường ở nước ta 

· Nước ta là một trong những nước có dân số đông. Đứng trên góc độ kinh tế thị trường dân số đông sẽ là thuận lợi, làm tăng dung lượng cầu, sẽ kích thích sản xuất kinh doanh mở rộng.
· Dân số và lao động ở nước ta hiện nay thuộc loại trẻ, có trình độ văn hoá nên có khả năng nhận thức và thích nghi nhanh, nhạy với những công nghệ mới, hiện đại, cần cù lao động, chấp nhận cuộc sống chưa cao với tiền công tương đối rẻ. 
· Tài nguyên đất đai, có nguồn năng lựơng và khoáng sản, tài nguyên rừng, biển … tương đối phong phú, đa dạng với trữ lượng đáng kể.
· Đã có một số cơ sở vật chất nhất định về thuỷ điện, dầu khí, xi măng, một số lớn trong ngành giao thông vận tải, hệ thống thuỷ lợi. Đáng chú ý là, phần lớn công trình xây dựng trước đây đã bắt đầu được đưa vào sử dụng và đang phát huy có hiệu quả.
· Vị trí địa lý, nước ta nằm trong vùng kinh tế năng động (khu vực Châu Á – Thái Bình Dương), là cửa ngõ biên giới, đường sắt và đường không có thể giao lưu với các nước.
· Đảng và nhà nước ta đã và đang tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới, đã đạt nhiều thành tựu đáng kể. Đảng ta đưa ra nhiều quan điểm đúng đắn có lợi cho việc phát triển kinh tế thị trường hiện nay và trong tương lai.
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